
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phụ lục II
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU

TỔ CHỨC, NHÂN SỰ TRƯỚC VÀ SAU SẮP XẾP, TINH GỌN BỘ MÁY CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG
(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-SGDĐT ngày         tháng       năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

STT TÊN TRƯỜNG Đầu mối

THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI SẮP XẾP SAU KHI SẮP XẾP

Số lượng
đơn vị

trực thuộc

Viên chức Số lượng
đơn vị trực

thuộc

Giảm đầu mối Viên chức Tăng/Giảm
 viên chức

CBQL GV NV Tổng số Số lượng Tỷ lệ CBQL GV NV Tổng số Số lượng Tỷ lệ

1 Trường Cao đẳng Kinh tế
Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng 7 19 48 6 19 48
Khoa 7 11 96 7 6 11 96 6

Trung tâm 2 3 6 1 3 7
Tổng cộng 16 33 96 61 190 13 -3 -18,75% 33 96 61 190 0 0%

2
Trường Cao đẳng Lý Tự
Trọng Thành phố Hồ Chí

Minh

Phòng 7 13 38 6 16 44
Khoa 11 19 172 10 20 172

Trung tâm 4 6 11 1 2 5
Tổng cộng 22 38 172 49 259 17 -5 -22,73% 38 172 49 259 0 0%

3 Trường Cao đẳng
Bách Khoa Nam Sài Gòn

Phòng 8 22 7 37 7 20 7 32
Khoa 8 14 72 6 13 73

Trung tâm 1 1 1 2 6
Tổng cộng 17 37 79 37 153 14 -3 -17,65% 35 80 38 153 0 0%

4 Trường Cao đẳng
Công nghệ Thủ Đức

Phòng 6 16 39 6 16 43
Khoa 12 20 165 15 10 21 173 13

Trung tâm 4 6 19 2 4 17
Tổng cộng 22 42 165 73 280 18 -4 -18,18% 41 173 73 287 7 2,50%

5
Trường Cao đẳng Kinh tế -
Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí

Minh

Phòng 9 24 32 6 18 8 42
Khoa 8 27 100 8 6 14 105 3

Trung tâm 5 8 13 1 1 1 8
Tổng cộng 22 59 100 53 212 13 -9 -40,91% 33 114 53 200 -12 -5,66%

6 Trường Cao đẳng Nghề
Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng 6 15 41 6 17 47
Khoa 8 9 70 8 6 10 70 8

Trung tâm 1 3 6
Tổng cộng 15 27 70 55 152 12 -3 -20,00% 27 70 55 152 0 0%
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7
Trường Cao đẳng Văn hóa
Nghệ thuật Thành phố Hồ

Chí Minh

Phòng 5 8 3 23 3 8 4 23
Khoa 6 7 31 4 6 30

Trung tâm 0
Tổng cộng 11 15 34 23 72 7 -4 -36,36% 14 34 23 71 -1 -1,39%

8
Trường Cao đẳng Kiến trúc
- Xây dựng Thành phố Hồ

Chí Minh

Phòng 6 15 1 32 4 12 1 31
Khoa 3 5 30 3 3 6 32 3

Trung tâm 0 0 0 0 0 0 0 0
Tổng cộng 9 20 31 35 86 7 -2 -22,22% 18 33 34 85 -1 -1,16%

9 Trường Cao đẳng Giao
thông vận tải

Phòng 9 13 7 43 5 15 6 41
Khoa 7 7 65 4 6 12 57 1

Trung tâm 2 4 48 17 3 6 50 20
Tổng cộng 18 24 120 64 208 14 -4 -22,22% 33 113 62 208 0 0%

10 Trường Cao đẳng Kỹ thuật
Nguyễn Trường Tộ

Phòng 4 12 26 3 12 26
Khoa 5 9 35 1 3 9 35 1

Trung tâm
Tổng cộng 9 21 35 27 83 6 -3 -33% 21 35 27 83 0 0%

11 Trường Cao đẳng Kinh tế
Kỹ thuật Thủ Đức

Phòng 6 5 5 15 4 5 5 15
Khoa 7 11 48 3 4 11 48 3

Trung tâm
Tổng cộng 13 16 53 18 87 8 -5 -38,46% 16 53 18 87 0 0%

12
Trường Cao đẳng Thủ

Thiêm Thành phố Hồ Chí
Minh

Phòng 5 8 3 17 4 7 4 18
Khoa 5 6 16 1 3 5 17

Trung tâm
Tổng cộng 10 14 19 18 51 7 -3 -30,00% 12 21 18 51 0 0%

Tổng
cộng 12 184 346 974 513 1833 136 -48 -26,09% 321 994 511 1826 -7 -0,38%
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